
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH GIA LAI 

Số:          /QĐ-UBND 

CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

  Gia Lai, ngày       tháng       năm 2024 

QUYẾT ĐỊNH 
V/v công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2024 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa 

phương năm 2019; 

Căn cứ Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 của Chính phủ về 

khuyến công; 

Căn cứ Thông tư số 46/2012/TT-BCT ngày 28/12/2012 của Bộ Công Thương 

quy định chi tiết một số nội dung của Nghị định số 45/2012/NĐ-CP ngày 21/5/2012 

của Chính phủ về Khuyến công; Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của 

Bộ Công Thương quy định về việc tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu; Thông tư số 14/2018/TT-BCT ngày 28/6/2018 của Bộ Công Thương 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 26/2014/TT-BCT ngày 28/8/2014 của 

Bộ Công Thương;  

Theo Quyết định số 184/QĐ-UBND ngày 14/4/2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh 

Gia Lai về việc ban hành Kế hoạch tổ chức bình chọn sản phẩm công nghiệp nông 

thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2024; 

Xét đề nghị của Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu 

biểu tỉnh Gia Lai năm 2024 tại Tờ trình số       /TTr-HĐBC ngày      /     /2024. 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 

2024, gồm 35 sản phẩm/bộ sản phẩm (có danh sách kèm theo). 

 Điều 2. Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh 

Gia Lai năm 2024 chịu trách nhiệm tổ chức trao Giấy chứng nhận theo kế hoạch đã 

được phê duyệt. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Hội đồng bình chọn sản 

phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu tỉnh Gia Lai năm 2024; Thủ trưởng các sở, 

ngành, đơn vị liên quan và các đơn vị, cá nhân có sản phẩm nêu tại Điều 1 chịu trách 

nhiệm thi hành quyết định này. 

 Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:  
- Như điều 3; 

- Đ/c Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Đ/c CVP, các PCVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, NL, KTTH, CNXD. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

       Nguyễn Hữu Quế 
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DANH SÁCH SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP 

NÔNG THÔN TIÊU BIỂU TỈNH GIA LAI NĂM 2024 

(Kèm theo Quyết định số        /QĐ-UBND ngày      /     /2024 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

TT Tên sản phẩm Tên đơn vị Địa chỉ 

1 Ba chỉ heo 1 nắng Hộ kinh doanh Tý Vân 
Xã Phú Cần, huyện 

Krông Pa, tỉnh Gia Lai 

2 Bò một nắng 
Hộ kinh doanh Tuấn Hậu 

Foods 

Thị Trấn Phú Túc, 

huyện Krông Pa, tỉnh 

Gia Lai 

3 Dầu mè đen 

Hộ kinh doanh Cơ sở sản 

xuất dầu thực vật Doctor 

Linh 

Xã Ia Rsai, huyện Krông 

Pa, tỉnh Gia Lai 

4 Yến hũ tiệt trùng Mira Nest Công ty TNHH MTV SX-

TM-XNK Yến Sào Win 

Nest Alpha  

Phường Cheo Reo,Thị 

xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai 5 Yến sào Mira Nest 

6 Nhung hươu ngâm mật ong 
Hộ kinh doanh Nguyễn 

Văn Thuận 

Xã Ia Pia, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 

7 

Bộ 2 sản phẩm Cà phê hạt 

rang: Chư Prông Coffee; 

Cà phê Pha phin Truyền 

thống  

Công ty TNHH MTV 

XNK Chư Prông 

 Xã Ia Drăng, huyện 

Chư Prông, tỉnh Gia Lai 

8 Trà mãng cầu xiêm 
Hộ kinh doanh Phạm Thị 

Bình - Nam Phúc 

Xã Ia Vê, huyện Chư 

Prông, tỉnh Gia Lai 9 Trà sả chanh Nam Phúc 

10 Linh Lăng Trà 
Công ty TNHH Dược 

thảo LiLa 

Xã Tân An, Huyện Đak 

Pơ, tỉnh Gia Lai 

11 
Sữa chua Nếp cẩm nhà làm 

Thiên An 

Hộ kinh doanh Lê Thị 

Nhạn 

Xã Cư An, huyện Đak 

Pơ, tỉnh Gia Lai 

12 Trà mộc nụ hòe 
Công ty TNHH DOSRI 

Farm 

Xã Tân An, Huyện Đak 

Pơ, tỉnh Gia Lai 

13 
Stick Cốt Gừng mật ong 

AGiLa  

Công Ty TNHH Nhất 

Nông Gia Lai 

Xã Ia Phang, huyện Chư 

Pưh, tỉnh Gia Lai 

14 Yến sào Sơn Đông 
Hộ kinh doanh Hà Thị 

Đông 

Xã Chư Răng, huyện Ia 

Pa, tỉnh Gia Lai 

15 Yến tinh chế An Tuệ 
Hợp tác xã dịch vụ nông 

nghiệp An Tuệ 

 Xã Chư Răng, huyện Ia 

Pa, tỉnh Gia Lai. 

16 Gạo TBR97 
Hợp tác xã nông nghiệp 

Đại Đồng 

Xã Pờ Tó, huyện Ia Pa, 

tỉnh Gia Lai. 

17 
Bộ sản phẩm Hồng Trà 

Biển Hồ Công ty cổ phần chè Biển 

Hồ 

Xã Nghĩa Hưng, huyện 

Chư Păh, tỉnh Gia Lai 
18 

Bộ sản phẩm Trà xanh Biển 

Hồ 

19 
Bộ sản phẩm mật ong 

Phước Hỷ 
Hộ kinh doanh Phước Hỷ 

Xã Nghĩa Hưng, huyện 

Chư Păh, tỉnh Gia Lai 

20 
 Bộ 03 sản phẩm: Trà hoa 

vàng, Trà xanh, Trà vàng 

Công ty Cổ phần Dược 

phẩm Tâm Phúc Minh 

Xã Nghĩa Hưng, huyện 

Chư Păh, tỉnh Gia Lai 



21 Yến thô Minh Ánh 
Hộ kinh doanh Đỗ Thị 

Phượng 

xã Ia Khươl, huyện Chư 

Păh, tỉnh Gia Lai 

22 
Bộ sản phẩm cà phê bột cao 

cấp Thảo Hiên 

Hộ kinh doanh cà phê 

Nguyễn Thảo 

Thị trấn Ia Kha, huyện 

Ia Grai, tỉnh Gia Lai 

23 
Hạt điều rang muối Nguyễn 

Thiêm 

Công ty TNHH MTV 

Nguyễn Thiêm 

Xã Ia Chía, huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai 

24 

Bộ 03 sản phẩm cà phê 

nguyên chất tiện lợi BAKA 

- Cà phê phin túi lọc tiện 

lợi 

- Cà phê túi lọc Già Làng 

- Tinh cà phê nguyên chất 

Công ty TNHH BaKa 
Xã Ia Yok, huyện Ia 

Grai, tỉnh Gia Lai 

25 

Bộ 03 sản phẩm cà phê hòa 

tan nguyên chất BAKA 

- Cà phê hòa tan nguyên 

chất Đen Già Làng 

 - Cà phê hòa tan nguyên 

chất Sữa Già Làng 

 - Cà phê hòa tan nguyên 

chất Sữa Dừa Già Làng 

26 
Tương việt hoa sen nước 

mắm chay từ thơm 

Hộ kinh doanh Nguyễn 

Thành Phúc 

Xã Diên Phú, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

27 
Bộ sản phẩm hạt dưa Thái 

Sơn 

Công ty TNHH MTV 

TM-DV Thái Sơn Tây 

Nguyên 

Cụm công nghiệp Diên 

Phú, xã Diên Phú, thành 

phố Pleiku, tỉnh Gia Lai 

28 Granola Minh Quang Hộ kinh doanh Lê Thị 

Cẩm Như 

Thị trấn Kbang, huyện 

Kbang, tỉnh Gia Lai 29 Mắc ca sấy Minh Quang 

30 Mắc ca Hạnh Phúc 
Công ty Cổ phần Mắc ca 

Tây Nguyên 

Thị trấn Kbang, huyện 

Kbang, tỉnh Gia Lai 

31 Rượu ghè Tuyết 
Hộ kinh doanh Rượu ghè 

Tuyết 

Thị trấn Đak Pơ, Huyện 

Đak Pơ, tỉnh Gia Lai 

32 
Viên Hà thủ ô Vũ Minh 

Phát Công ty TNHH MTV Vũ 

Minh Phát 

Phường An Phú, Thị xã 

An Khê, tỉnh Gia Lai 
33 

Viên trái nhàu Vũ Minh 

Phát 

34 

Bộ 03 sản phẩm tẩy rửa 

Homecare cho gia đình: 

Nước giặt xả sinh học 2In1; 

Nước rửa chén sinh học 

3In1; Nước lau sàn sinh 

học 3In1  

Hợp tác xã Nông nghiệp 

và Dịch vụ Đức Khang 

Gia Lai. 

Xã Biển Hồ, thành phố 

Pleiku, tỉnh Gia Lai 

35 

Bộ 03 sản phẩm từ chanh 

dây: Viên chanh dây sấy 

đông khô; Trà Detox chanh 

dây; Nến chanh dây 

Hợp tác xã Nông Nghiệp 

và dịch vụ Hùng Thơm 

Gia Lai. 

Xã Đak Taley, huyện 

Mang Yang, tỉnh Gia 

Lai 
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